
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG  THPT PHƯỚC HÒA 

Số:         /BB-THPTPH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2026 

 

BIÊN BẢN 

Họp xét quy đổi mức xếp loại chất lượng để thực hiện chi thu nhập tăng thêm 

Quý III năm 2026 theo Quyết định số 78/2026/QĐ-UBND 

Vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2026, tại Phòng họp Hội đồng Trường 

THPT Phước Hòa, đơn vị đã tiến hành cuộc họp xét duyệt và quy đổi mức xếp loại chất 

lượng đối với viên chức, người lao động để làm căn cứ thực hiện chi thu nhập tăng thêm 

Quý III năm 2026. 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Chủ trì cuộc họp: Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Hiệu trưởng nhà trường. 

2. Thư ký cuộc họp: Bà Tô Thị Trúc Anh – Thư kí. 

3. Các thành viên tham dự: 

Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó của các tổ chuyên môn và Văn phòng, Trợ lí 

thanh niên, Kế toán 

Tổng số có mặt: 15/15 thành viên (Vắng: 0). 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ HỒ SƠ THỰC HIỆN 

1. Quyết định số 78/2026/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về xếp loại và chi thu nhập tăng thêm đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động trong các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Công văn số 10860/SGDĐT-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 78/2026/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

3. Thông báo số 10620/TB-SGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2026 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo TP.HCM về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng quý III năm 2026 đối với người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Hiệu trưởng 

đơn vị được đánh giá đạt 95.16 điểm, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ); 
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4. Quyết định số 510/QĐ-THPTPH ngày 10 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng 

Trường THPT Phước Hòa về kết quả đánh giá xếp loại và sử dụng kết quả đánh giá xếp loại 

đối với viên chức, người lao động quý III năm 2026; 

5. Biên bản họp ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Trường THPT Phước Hòa và bảng 

tổng hợp ngày công làm việc thực tế Quý III năm 2026. 

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. Quán triệt quy định tại Quyết định số 78/2026/QĐ-UBND và Công văn số 

10860/SGDĐT-TCCB 

Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Hiệu trưởng, Chủ trì cuộc họp quán triệt mục đích, thẩm 

quyền và phương pháp quy đổi theo văn bản chỉ đạo mới nhất của UBND Thành phố và Sở 

GD&ĐT: 

- Thẩm quyền quy đổi (Điều 8 QĐ số 78/2026-UBND): Người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị thực hiện quy đổi mức xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với viên chức, người lao 

động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. 

- Phương pháp quy đổi mức xếp loại và mức hưởng chi thu nhập tăng thêm (Điều 5, 

Điều 6 QĐ 78/2026-UBND): 

+ Điểm đánh giá đạt từ 90 điểm trở lên: Quy đổi Mức 1 (Hưởng 100% mức chi TNTT 

theo quy định). 

 + Điểm đánh giá đạt từ 85 điểm đến dưới 90 điểm: Quy đổi Mức 2 (Hưởng 90% mức 

chi TNTT theo quy định). 

 + Điểm đánh giá đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm: Quy đổi Mức 3 (Hưởng 80% mức 

chi TNTT theo quy định). 

 + Điểm đánh giá đạt dưới 70 điểm: Quy đổi Mức 4 (Không được hưởng chi thu nhập 

tăng thêm). 

- Quy định hạ bậc và kỷ luật (Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 QĐ 78/2026-UBND): Trường 

hợp bị xử lý kỷ luật xếp Mức 4; trường hợp bị cấp có thẩm quyền phê bình bằng văn bản do 

lỗi chủ quan bị hạ 01 mức xếp loại cho mỗi lần bị phê bình. 

- Nguyên tắc xác định ngày làm việc thực tế (Điều 7 QĐ 78/2026-UBND): Giáo viên 

tham gia giảng dạy đủ số tiết nghĩa vụ và không thuộc các trường hợp nghỉ phép riêng, nghỉ 

thai sản, ốm đau... thì được tính đủ số ngày làm việc thực tế. Thời gian hè thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn theo phân công bằng văn bản. 

2. Báo cáo kết quả rà soát, quy đổi đối với 46 viên chức, người lao động đơn vị 
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Thư ký cuộc họp trình bày báo cáo rà soát điểm số và kết quả quy đổi cụ thể của từng 

cá nhân theo Quyết định số 510/QĐTHPTPH và Thông báo số 10620/TB-SGDĐT: 

- Tổng số viên chức, người lao động trong danh sách đánh giá: 46 người. 

- Tình hình kỷ luật, phê bình: Trong Quý III/2026, toàn trường 100% cán bộ, viên 

chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, không có trường hợp nào bị xử lý 

kỷ luật hoặc có văn bản phê bình từ cấp có thẩm quyền. 

- Kết quả phân loại quy đổi theo Quyết định số 78/2026/QĐ-UBND: 

Mức 1 (Hưởng 100% mức chi thu nhập tăng thêm): Gồm 45 người (chiếm tỷ lệ 

97.83%). 

Mức 2 (Hưởng 90% mức chi thu nhập tăng thêm): Gồm 01 người (chiếm tỷ lệ 2.17%) 

Mức 3 (Hưởng 80% mức chi thu nhập tăng thêm): Gồm 00 người (chiếm tỷ lệ 0.00%) 

Mức 4 (Không được hưởng chi thu nhập tăng thêm): 00 người (tỷ lệ 0.00%). 

Về số ngày làm việc thực tế: Hội đồng đã kiểm tra, đối chiếu bảng chấm công, phân 

công nhiệm vụ hè và tháng 9/2026; ghi nhận chính xác tổng số ngày làm việc thực tế của 46 

đồng chí trong quý (trong đó có các trường hợp nghỉ chế độ/biến động nhân sự như Thầy 

Nguyễn Thanh Bảo: Phụ trách CNTT đến 31/8/2026 và viên chức Phan Thành Vĩ phụ trách 

CNTT từ 1/9/2026: 22 ngày; Cô Trương Thị Mai Phương nghỉ hộ sản từ 1/9/2026). 

3. Thảo luận của Hội đồng 

Việc phân loại đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, công khai, dân chủ. 

Nhất trí với điểm số, mức quy đổi và bảng theo dõi ngày công thực tế của các thành 

viên trong tổ; không có ai khiếu nại hay thắc mắc về kết quả đánh giá. 

IV. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT 

1. Biểu quyết: 

• Thống nhất 100% (15/15 đại biểu) thông qua kết quả quy đổi mức xếp loại và bảng 

ngày công thực tế chi thu nhập tăng thêm Quý III/2026 của 46 cán bộ, viên chức, người lao 

động Trường THPT Phước Hòa. 

• Ý kiến không đồng ý: 0. 

• Ý kiến khác: 0. 

2. Kết luận của Hiệu trưởng: 
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a) Thông qua Biên bản và Danh sách quy đổi mức xếp loại để thực hiện chi thu nhập 

tăng thêm Quý III năm 2026 đối với 46 viên chức, người lao động (đính kèm Danh sách chi 

tiết). 

b) Giao Tổ Văn phòng niêm yết công khai Danh sách quy đổi mức xếp loại tại bảng tin 

nhà trường theo đúng quy định tại Điều 9 Quyết định 78/2026/QĐ-UBND và hướng dẫn tại 

Công văn số 10860/SGDĐT-TCCB (hoàn thành trước ngày 15/10/2026). 

c) Giao Kế toán lập dự toán, hoàn thiện chứng từ thanh toán và thực hiện chi trả thu 

nhập tăng thêm Quý III/2026 theo tỷ lệ quy đổi và số ngày làm việc thực tế đã được duyệt. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được thông qua cho 

toàn thể thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên./. 

THƯ KÝ CUỘC HỌP 

 

Tô Thị Trúc Anh 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Phạm Thị Thanh Thúy 
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DANH SÁCH QUY ĐỔI MỨC XẾP LOẠI ĐỂ THỰC HIỆN CHI THU NHẬP TĂNG 

THÊM QUÝ III NĂM 2026 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 78/2026/QĐ-UBND 

(Kèm theo Biên bản số      /BB- THPTPH ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Trường THPT Phước 

Hòa) 

STT Họ và tên Tổ Chức vụ 

Điểm 

đánh 

giá QĐ 

510 

Xếp loại 

QĐ 510 

Mức 

quy 

đổi 

QĐ 78 

Tỷ lệ 

hưởng 

TNTT 

Ngày 

công 

thực 

tế 

Ghi chú 

1 
Phạm Thị 

Thanh Thúy 

Lý-Hóa-

Sinh Hiệu 

trưởng 
95.16 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 66 

Sở GD&ĐT 

ĐGXL (TB 

10620) 

2 
Nguyễn Hoàng 

Tuyến 

Sử-Địa-

GDKTPL Phó Hiệu 

trưởng 
90.74 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 66  

3 
Nguyễn Minh 

Chương 

Toán-

Công 

nghệ 
Giáo viên 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 45.5  

4 
Phan Thị Ngọc 

Diệu 

Toán-

Công 

nghệ 
TPCM 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 44.5  

5 Trần Văn Tiền 

Toán-

Công 

nghệ 
Giáo viên 99.635 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 42  

6 Lê Ngọc Đàn 

Toán-

Công 

nghệ 
Giáo viên 100 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Mức 1 100% 43  

7 
Trương Thị 

Mai Phương 

Toán-

Công 

nghệ 
Giáo viên 98.58 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 13  

8 
Nguyễn Vương 

Xuân Chính 

Toán-

Công 

nghệ 
Giáo viên 98.969 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 40.5  

9 
Nguyễn Thị 

Trông 

Toán-

Công 

nghệ 
TTCM 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 40  
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10 Nguyễn Văn Hòa 

Tin-Anh-

GDTCQP 
TTCM 100 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Mức 1 100% 58  

11 Châu Văn Thành 
Tin-Anh-

GDTCQ Giáo viên 97.81 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 46  

12 Vũ Thị Thùy Linh 
Tin-Anh-

GDTCQ Giáo viên 96.33 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 41.5  

13 
Nguyễn Thanh 

Bảo 

Tin-Anh-

GDTCQ Giáo viên 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 66  

14 Phạm Văn Long 

Tin-Anh-

GDTCQ 
TLTN 100 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Mức 1 100% 58.5  

15 Lê Thanh Lâm 

Tin-Anh-

GDTCQ 
TPCM 100 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Mức 1 100% 54  

16 Hà Thái Cường 
Tin-Anh-

GDTCQ Giáo viên 95.89 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 38.5  

17 Lê Thị Kim Chi 
Tin-Anh-

GDTCQ Giáo viên 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 41  

18 
Dương Thị Bích 

Kiều 

Tin-Anh-

GDTCQ Giáo viên 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 40  

19 
Huỳnh Thị Kim 

Nguyên 

Tin-Anh-

GDTCQ Giáo viên 96.07 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 37.5  

20 
Cao Thị Hằng 

Nga 

Lý- Hóa-

Sinh 
TTCM 100 

Hoàn 

thành xuất 

sắc 

nhiệm vụ 

Mức 1 100% 52  
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21 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 

Lý- Hóa-

Sinh TPCM 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 57  

22 
Trần Thị 

Thanh Lộc 

Lý- Hóa-

Sinh Giáo viên 98.93 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 43.5  

23 
Nguyễn Cảnh 

Trí 

Lý- Hóa-

Sinh Giáo viên 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 39.5  

24 Trần Duy Ngân 
Lý- Hóa-

Sinh Giáo viên 98.98 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 45.5  

25 
Nguyễn Hùng 

Lẹ 

Lý- Hóa-

Sinh Giáo viên 99.76 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 42.5  

26 
Nguyễn Hữu 

Quang Tiến 

Lý- Hóa-

Sinh Giáo viên 87.27 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 2 90% 40.5  

27 
Phạm Thị 

Thanh Thủy 

Ngữ văn 

TTCM 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 51  

28 
Hoàng Thị 

Bích Hồng 

Ngữ văn 

Giáo viên 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 42  

29 
Bùi Ngọc 

Luyến 

Ngữ văn 

Giáo viên 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 47  

30 
Bồ Thị Thoại 

Vi 

Ngữ văn 

Giáo viên 100 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Mức 1 100% 59  

31 
Tô Thị Trúc 

Anh 

Ngữ văn 

Giáo viên 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 

50,5 

 

32 
Trần Thị 

Thanh Ngân 

Ngữ văn 

Giáo viên 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 

37 
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33 
Trần Thị Ánh 

Tuyết 

Sử- Địa-

GDKTPL TTCM 96 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 

57.5 

 

34 Lê Thị Ngọc 
Sử- Địa-

GDKTPL TPCM 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 

42 

 

35 Ngọc Thị Thủy 
Sử- Địa-

GDKTPL Giáo viên 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 

42 

 

36 Dương Vũ Hảo 

Sử- Địa-

GDKTPL 
Giáo viên 100 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Mức 1 100% 

44.5 

 

37 
Nguyễn Thị 

Thu Hồng 

Sử- Địa-

GDKTPL Giáo viên 97 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 

41.5 

 

38 
Đặng Quang 

Hào 

Sử- Địa-

GDKTPL Giáo viên 92 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 

35.5 

 

39 Trần Thị Yến 

Văn 

phòng 
TPVP 100 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Mức 1 100% 66  

40 
Dương Anh 

Tuấn 

Văn 

phòng TTVP 98.69 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 66  

41 Trần Thị Loan 
Văn 

phòng Nv Thư 

viện 
100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 66  

42 Đặng Thị An 
Văn 

phòng Nv Y tế 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 66  

43 Phan Thành Vĩ 
Văn 

phòng CNTT 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 22  

44 Đặng Đình Mậu 
Văn 

phòng Bảo vệ 100 
Hoàn 

thành tốt Mức 1 100% 66  
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nhiệm vụ 

45 Nguyễn Viết Xi 
Văn 

phòng Bảo vệ 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 66  

46 Võ Thị Hóa 
Văn 

phòng Nhân viên 100 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 
Mức 1 100% 66  

Tổng hợp quy đổi toàn đơn vị (46 người): Mức 1 (100%): 45 người (95.83%); Mức 2 (90%): 01 người 

(2.17%); Mức 3 (80%): 00 người; Mức 4 (0%): 0 người. 

* Ghi chú: Danh sách được niêm yết công khai tại bảng tin đơn vị trong thời hạn theo quy định tại Điều 9 

Quyết định số 78/2026/QĐ-UBND và Công văn số 10860/SGDĐT-TCCB trước khi thực hiện chi trả. 
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